
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 45 Nguyễn Viết Xuân, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

09/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP THANH TÚ

4101601011

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
-  Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng (điều 2: luật an toàn thực phẩm)
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau qủa, café, 
chè,đường sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ các  từ nũ cốc, bột, tinh bột..

4632(Chính)

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

5. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như : đồ ăn dinh dưỡng, sữa,  và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ.
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sôt madonne, bột 
mù tạc và mù tạc
- Sản xuất các loại trà thảo dược,
- Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP 
THANH TÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH KD TH THANH TÚ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0901982399
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất khăn lạnh.
- Sản xuất khẩu trang 
- Sản xuất quần áo chống nắng

3290

17. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết : Sản xuất khẩu trang y tế.

3250

18. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

19. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

21. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       215128124
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 45 Nguyễn Viết Xuân, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 45 Nguyễn Viết Xuân, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN LÊ NGÂN Nam

20/07/1987 Kinh Việt Nam

16/04/2011 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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